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QUYẾT ĐỊNH

Ban hành tạm thời cước kết nối giữa các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông

_______________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ,

quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Bưu chính, Viễn thông;

Căn cứ Quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước

bưu chính, viễn thông;

Căn cứ Thông tư số 03/1999/TT-TCBĐ ngày 11/5/1999 của Tổng cục Bưu điện hướng dẫn thực hiện Nghị

định số 109/1997/NĐ-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về bưu chính và viễn thông và Quyết định số

99/1998/QĐ-TTg ngày 26/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính, viễn

thông;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. 

1. Cước kết nối qui định tại quyết định này áp dụng đối với mọi doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn

thông trên lãnh thổ Việt Nam cung cấp các dịch vụ sau:

Điện thoại nội hạt;

Điện thoại đường dài trong nước;

Điện thoại quốc tế;

Điện thoại di động mặt đất.

2. Cước kết nối qui định tại quyết định này không phụ thuộc vào mức cước thu ở người sử dụng cũng như

việc người sử dụng lựa chọn hình thức thực hiện cuộc gọi (từ điểm công cộng, từ máy thuê bao, v.v.) hoặc

hình thức trả tiền (trả trước, trả sau, v.v.)

3. Cước kết nối đối với các dịch vụ viễn thông cơ bản, dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng và các dịch vụ

khác được Bộ Bưu chính, Viễn thông qui định riêng.
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Điều 2.  Thời gian tính cước kết nối

1. Thời gian tính cước kết nối được tính kể từ thời điểm tổng đài xuất phát nhận được báo hiệu trả lời của

tổng đài đích đến và kết thúc tại thời điểm tổng đài đích hoặc tổng đài xuất phát gửi tín hiệu báo hiệu kết

thúc cuộc gọi là tín hiệu xoá đi hoặc xoá về (tuỳ theo tổng đài nào gửi tín hiệu trước).

2.  Đối với các cuộc gọi quay số hai giai đoạn, thời gian tính cước kết nối trả mạng xuất phát cuộc gọi

thực hiện theo qui định riêng của Bộ Bưu chính, Viễn thông.

Điều 3.  Cước kết nối đối với liên lạc điện thoại nội hạt

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại nội hạt không thanh toán cước kết nối với nhau.

Điều 4.  Cước kết nối đối với liên lạc điện thoại PSTN hoặc VoIP đường dài liên tỉnh:

1. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại PSTN hoặc VoIP đường dài liên tỉnh tính cước cuộc gọi đối

với khách hàng và trả mạng nội tỉnh cước kết nối như sau:

a) Mạng nội tỉnh xuất phát cuộc gọi:

Mạng nội tỉnh của doanh nghiệp chiếm thị phần khống chế (SMP): 270 đồng/phút;

Mạng nội tỉnh của các doanh nghiệp không chiếm thị phần khống chế: 290 đồng/phút.

b) Mạng nội tỉnh kết cuối cuộc gọi: 

Mạng nội tỉnh của doanh nghiệp chiếm thị phần khống chế (SMP): 270 đồng/phút;

Mạng nội tỉnh của các doanh nghiệp không chiếm thị phần khống chế: 290 đồng/phút.

2. Trường hợp doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại đường dài chuyển tiếp cuộc gọi qua một doanh

nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại đường dài khác, doanh nghiệp phải trả cước kết nối để chuyển tiếp

cuộc gọi cho doanh nghiệp thực hiện việc chuyển tiếp cuộc gọi.  Cước kết nối để thực hiện việc chuyển

tiếp cuộc gọi do doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chuyển tiếp qui định trên nguyên tắc không phân biệt đối

xử giữa các doanh nghiệp.

Điều 5.  Cước kết nối đối với liên lạc điện thoại giữa mạng điện thoại di động và mạng cố định

1. Liên lạc từ mạng cố định vào mạng di động:

a) Trường hợp mạng nội tỉnh kết nối trực tiếp với mạng di động, mạng nội tỉnh tính cước đối với khách

hàng và trả mạng di động cước kết nối như sau:

Đối với cuộc gọi kết cuối vào mạng điện thoại di động của doanh nghiệp chiếm thị phần khống chế

(SMP), cước kết nối trả mạng di động là:  820 đồng/phút;

Đối với cuộc gọi kết cuối vào mạng điện thoại di động của doanh nghiệp không chiếm thị phần khống

chế, cước kết nối trả mạng di động là:  900 đồng/phút.

b) Trường hợp mạng nội tỉnh kết nối với mạng di động thông qua mạng PSTN hoặc VoIP đường dài liên

tỉnh, mạng nội tỉnh tính cước cuộc gọi đối với khách hàng và trả cước kết nối như sau:



Trả mạng di động kết cuối cuộc gọi:

Đối với cuộc gọi kết cuối vào mạng điện thoại di động của doanh nghiệp chiếm thị phần khống chế

(SMP), cước kết nối trả mạng di động là:  820 đồng/phút.

Đối với cuộc gọi kết cuối vào mạng điện thoại di động của doanh nghiệp không chiếm thị phần khống

chế, cước kết nối trả mạng di động là:  900 đồng/phút.

Trường hợp qua mạng PSTN đường dài liên tỉnh để chuyển tiếp cuộc gọi  đến mạng di động thì trả mạng

PSTN đường dài liên tỉnh cước kết nối như sau:

Trường hợp mạng PSTN đường dài liên tỉnh kết nối vào 01 tổng đài MSC cổng của miền, cước kết nối là

300 đồng/phút;

Trường hợp mạng PSTN đường dài liên tỉnh kết nối vào 02 tổng đài MSC cổng của miền, cước kết nối là

250 đồng/phút;

Trường hợp mạng PSTN đường dài liên tỉnh kết nối vào 03 tổng đài MSC cổng của miền, cước kết nối là

200 đồng/phút;

Trường hợp qua mạng VoIP đường dài liên tỉnh để chuyển tiếp cuộc gọi  đến mạng di động thì cước kết

nối trả mạng VoIP đường dài liên tỉnh do các doanh nghiệp thoả thuận nhưng không cao hơn mức cước

khi kết nối với mạng PSTN đường dài liên tỉnh và không phân biệt đối xử giữa các doanh nghiệp.

2.  Liên lạc từ mạng di động vào mạng cố định:

a) Trường hợp mạng di động kết nối trực tiếp với mạng nội tỉnh, mạng di động tính cước cuộc gọi đối với

khách hàng và trả mạng nội tỉnh cước kết nối như sau:

Đối với cuộc gọi kết cuối vào mạng điện thoại nội tỉnh của doanh nghiệp chiếm thị phần khống chế

(SMP), cước kết nối trả mạng nội tỉnh là:  270 đồng/phút;

Đối với cuộc gọi kết cuối vào mạng điện thoại nội tỉnh của doanh nghiệp không chiếm thị phần khống

chế, cước kết nối trả mạng nội tỉnh là:  290 đồng/phút.

b) Trường hợp mạng di động kết nối với mạng nội tỉnh thông qua mạng điện thoại PSTN hoặc VoIP

đường dài liên tỉnh, mạng di động tính cước cuộc gọi đối với khách hàng và trả cước kết nối như sau:

Trả mạng nội tỉnh kết cuối cuộc gọi:

Mạng nội tỉnh của doanh nghiệp chiếm thị phần khống chế (SMP): 270 đồng/phút;

Mạng nội tỉnh của của doanh nghiệp không chiếm thị phần khống chế: 290 đồng/phút.

Trường hợp qua mạng PSTN đường dài liên tỉnh để chuyển tiếp cuộc gọi  đến mạng nội tỉnh thì trả mạng

PSTN đường dài liên tỉnh cước kết nối như sau:

Trường hợp mạng di động kết nối vào 01 tổng đài đường dài liên tỉnh của miền (01 Toll), cước kết nối là

300 đồng/phút;


